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HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC  

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  
 

Số:            /HĐGDQP&AN 

V/v khảo sát, báo cáo danh sách các đối tượng   

đã và chưa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh  

theo chương trình quy định       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

An Lão, ngày      tháng  12 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non. 
 
 

 

Căn cứ Công văn số 37/HĐGDQP&AN ngày 13/12/2023 của Hội đồng 

Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hải Phòng về việc khảo sát, báo cáo 

danh sách các đối tượng đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh theo chương trình quy định. 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện An Lão đề nghị các 

phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh các xã, thị trấn; các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn 

huyện báo cáo danh sách các đối tượng đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 2, 3, 4 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng 2 

Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN 

huyện. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và người hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3. 

2. Đối tượng 3 

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc UBND huyện; Phó Trưởng 

ban đảng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng ban 

chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi 

hành án cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 

Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 

các trường THPT, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên. 

b) Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND, 

Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn. 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

đ) Người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 

dưới 0,7 không thuộc đối tượng 2 (trừ các chức danh tại điểm a, b, c, d Mục này). 

3. Đối tượng 4 cấp huyện 

Chuyên viên các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, cán bộ công chức, 

viên chức, Đảng viên ĐCSVN trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, Đại biểu 

HĐND cấp xã, thị trấn, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu 



học, Mầm non; giáo viên các trường THPT, THCS, giáo viên Trung tâm dạy 

nghề và giáo dục thường xuyên; người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý. 

4. Đối tượng 4 cấp xã 

Cán bộ công chức các xã, thị trấn; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và 

công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp xã; Bí thư, phó Bí thư 

chi bộ thôn, Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng thôn, làng và trưởng khu dân cư, tổ 

trưởng tổ dân phố; trưởng các đoàn thể ở cấp thôn; giáo viên các trường Tiểu 

học, Mầm non và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư 

Các chức sắc, chức việc, thành viên… của Hội phật giáo Việt Nam tại các 

nhà chùa, của Hội thánh Tin Lành và Hội thiên chúa giáo tại các nhà thờ (đề 

nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, thị trấn báo cáo rõ danh 

sách trích ngang, nhất là các xã Trường Thành, Trường Thọ, An Thọ, Chiến 

Thắng, Bát Trang). 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo danh sách các đối tượng đã học và chưa học 

gồm: Họ tên, năm sinh, trình độ học vấn, chức vụ, đơn vị công tác, nguyên 

quán, thời gian học (có phụ lục kèm theo) gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và an ninh huyện (qua đồng chí Đoàn Duy Hưng - Trợ lý 

GDQPAN/Ban Chỉ huy quân sự huyện - sđt 0986359520 hoặc qua cổng điện tử 

của Ban CHQS huyện) trước ngày 12/01/2024 để tổng hợp và báo cáo Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, thành phố. 

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Hội đồng GDQPAN huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Mạnh Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách các đối tượng đã và chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2,3,4 

(Kèm theo Công văn số           /HĐGDQPAN ngày      /12/2023 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện) 

 

A. Danh sách các đối tượng 2,3,4 đã qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị Nguyên quán 

Thời gian 

đã học 
Số điện thoại 

I ĐỐI TƯỢNG 2       

1 Nguyễn Văn A 1978 Phó Chủ tịch UBND huyện 
Thị trấn Tiên Lãng - Tiên 

Lãng - HP 
09/2012 0982 323… 

2     
 

 
  

II ĐỐI TƯỢNG 3       

1 Nguyễn Văn B 1982 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 
Thuận Thành - Thái Thụy - 

Thái Bình 
08/2014  

2 Nguyễn Văn C 1983 Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung 
Trường Thọ - An Lão - Hải 

Phòng 
07/2015  

III ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP HUYỆN       

1 Nguyễn Văn D 1984 Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch An Tiến - An Lão - Hải Phòng 08/2016  

2 Nguyễn Văn H 1986 Giáo viên Trường THPT An Lão 
Trường Thọ - An Lão - Hải 

Phòng 
09/2017  

IV ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP XÃ       

1 Phạm Thị G 1992 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

 Trường Thọ 
Trường Thành - An Lão - HP 10/2019  

2 Phạm Thị N 1993 
Công chức Tư 

pháp 
UBND xã Quang Trung 

An Thắng - An Lão - Hải 

Phòng 
07/2021  

V 
Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, 

người uy tín trong cộng đồng 
      

1 Nguyễn Văn Kh 1985 Trụ trì Chùa …. Trường Thành - An Lão - HP 06/2022  

  

B. Danh sách các đối tượng 2,3,4 chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị Nguyên quán 

Dự 

kiếnthời 

gian đề 

nghị đi 

học 

Số điện thoại 

I ĐỐI TƯỢNG 2       

1 Nguyễn Văn A 1978 Phó Chủ tịch UBND huyện 
Thị trấn Tiên Lãng - Tiên 

Lãng - HP 
2023 0982 005… 

2     
 

 
  

II ĐỐI TƯỢNG 3       

1 Nguyễn Văn B 1982 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 
Thuận Thành - Thái Thụy - 

Thái Bình 
2023  

2 Nguyễn Văn C 1983 Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung 
Trường Thọ - An Lão - Hải 

Phòng 
2023  

III ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP HUYỆN       

1 Nguyễn Văn D 1984 Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch An Tiến - An Lão - Hải Phòng 2023  

2 Nguyễn Văn H 1986 Giáo viên Trường THPT An Lão 
Trường Thọ - An Lão - Hải 

Phòng 
2023  

IV ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP XÃ       

1 Phạm Thị G 1992 Giáo viên 
Trường Tiểu học  

Trường Thọ 
Trường Thành - An Lão - HP 2023  

2 Phạm Thị N 1993 
Công chức Tư 

pháp 
UBND xã Quang Trung 

An Thắng - An Lão - Hải 

Phòng 
2023  

V 
Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, 

người uy tín trong cộng đồng 
      

1 Nguyễn Văn Kh 1988 Giám mục Nhà thờ…. Trường Thọ - An Lão - HP 2024  
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